
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH NỘI BỘ 

THÁNG 05 NĂM 2023 

 
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

 

 1. Giáo trình anh văn chuyên ngành : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Điện Công 

nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 

thông, điện tử công nghiệp/Đoàn Chánh Tín.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công 

Nghệ Thủ Đức, 2021.- 78tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn phù hợp với đề cương chi tiết của môn học 

Anh văn chuyên ngành gồm 7 bài từ Unit 1 đến Unit 7. Ở mỗi bài có các bài tập tương 

ứng liên quan đến nội dung bài học, cuối giáo trình có phần phụ lục cung cấp tên tiếng 

anh của các linh kiện điện tử nhằm giúp người học thuận lợi hơn trong quá trình học. 

Ký hiệu xếp giá : 621.3071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91057 

 

 2. Giáo trình CAD điện tử : Dành cho bậc Cao đẳng ngành CNKT Điện tử 

truyền thông, Điện tử công nghiệp/Trần Quốc Trung, Văn Quốc Kiệt.- Tp.HCM : 

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2021.- 82tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Nội dung tài liệu giới thiệu tổng quan về CAD điện tử và các phần mềm 

vẽ mạch điện tử khác; hướng dẫn người học vẽ sơ đồ mạch nguyên lý trên cửa sổ 

OrCAD Capture; hướng dẫn người học vẽ sơ đồ mạch in trên cửa sổ OrCAD Layout. 

Ký hiệu xếp giá : 621.3815071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91042 

 

3. Giáo trình CAD trong điện công nghiệp : Dành cho bậc Cao đẳng ngành 

CNKT Điện, Điện tử; Điện công nghiệp/Tôn Ngọc Triều, Nguyễn Phát Lợi.-_ 

Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2021.- 128tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Ngày nay, với sự trợ giúp của máy tính (Computer aided design – CAD) 

được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, 

kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế khác. Do đó, môn học CAD trong điện công 

nghiệp nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên các kiến thức về các phần mềm về Điện 

công nghiệp như Ecodial, DIALUX, GEM, BENJI, PowerWorld… nhằm ứng dụng 

trong thiết kế, mô phỏng trong ngành Điện. 

Ký hiệu xếp giá : 621.3815071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91039 

 

4. Giáo trình cơ sở lập trình vi điều khiển : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Điện 

tử truyền thông, điện tử công nghiệp/Văn Quốc Kiệt, Trần Quốc Trung.- Tp.HCM : 

Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2021.- 96tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Giáo trình gồm có 7 chương lần lượt giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C, 

nhập xuất dữ liệu trong C, cấu trúc điều khiển, các vấn đề cơ bản về hàm, mãng, 

chuỗi... 

Ký hiệu xếp giá : 621.3815071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91041 



 

Trang 2 

 

5. Giáo trình Kỹ thuật số : Dành cho bậc Cao đẳng ngành CNKT Điện tử, truyền 

thông; điện tử công nghiệp/Nguyễn Thị Phong.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, 2021.- 171tr; 28cm 

     Tóm tắt: Kỹ thuật số là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo của ngành Điện 

tử công nghiệp và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông thuộc bộ môn 

điệntử nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về mạch số 

Ký hiệu xếp giá : 621.38071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91049 

 

6. Giáo trình Máy điện : Dành cho bậc Trung cấp ngành điện công nghiệp và dân 

dụng/Lê Phước Đức.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2021.-_ 

107tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Giáo trinh gồm 5 chương: Chương 1: Khái niệm chung về máy điện. 

Chương 2: Máy biến áp. Chương 3: Máy điện không đồng bộ. Chương 4: Máy điện 

đồng bộ. Chương 5: Máy điện một chiều 

Ký hiệu xếp giá : 621.316071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91052 

 

7. Giáo trình nhập môn ngành điện : Dành cho bậc Cao đẳng ngành nghề Điện 

công nghiệp, Kỹ thuật Điện - điện tử, Điện tử công nghiệp, Điện tử truyền thông/Trần 

Thanh Tâm.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2021.- 83tr; 28cm 

     Tóm tắt: Nhập môn ngành điện giới thiệu tổng quan về ngành điện, nơi làm việc, 

vị trí việc làm của sinh viên ngành điện sau khi hoàn thành chương trình học và chuẩn 

đầu ra. Bên cạnh những kiến thức cơ bản về ngành điện, giáo trình còn giới thiệu đến 

sinh viên các kỹ năng mềm như kỹ năng lắng nghe, ghi chép, làm việc nhóm, tổ chức 

dự án kỹ thuật, kỹ năng giải quyết tình huống, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công 

việc bộ phận. 

Ký hiệu xếp giá : 621.381 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91054  

 

8. Giáo trình sửa chữa thiết bị điện - điện tử : Dành cho bậc Cao đẳng ngành 

CNKT Điện, Điện tử/Lê Minh Tân, Lê Minh Phong.- Tp.HCM : Trường cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức, 2021.- 129tr; 28cm 

     Tóm tắt: Sửa chữa thiết bị điện- điện tử là một môn học rất cần thiết và quan trọng 

cho sinh viên học ngành điện. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về sửa chữa, 

bảo trì, cải tiến các thiết bị điện, điện tử; phân loại và tìm các nguyên nhân hư hỏng, 

lên kế hoạch sửa chữa, bảo trì định kỳ các thiết bị điện, điện tử xảy ra trong máy điện 

và ứng dụng trong thực tế. Để giúp sinh viên hiểu và dễ dàng tiếp thu kiến thức môn 

học, giáo trình biên soạn nội dung một cách cơ bản, ngắn gọn, sau mỗi chương đều có 

câu hỏi ôn tập và bài tập để giúp sinh viên có thể tự kiểm tra lại những vấn đề mình đã 

học. 

Ký hiệu xếp giá : 621.31071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91040 

 



 

Trang 3 

9. Giáo trình Truyền số liệu : Dành cho bậc Cao đẳng ngành/nghề CNKT Điện tử, 

Truyền thông/Nguyễn Đức Chí.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 

2021.- 132tr; 28cm 

     Tóm tắt: Truyền số liệu là một môn học không thể thiếu đối với sinh viên chuyên 

ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và các ngành khác có liên quan,giáo 

trình được biên soạn gồm 4 chương theo đề cương chi tiết môn học đăng ký và cuối 

mỗi chương có các bài thực hành để giúp sinh viên củng cố, có cái nhìn trực quan về 

những kiến thức mà mình đã học. 

Ký hiệu xếp giá : 621.382071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91051 

 

DU LỊCH 

 
10. Giáo trình nghiệp vụ chế biến bánh mì : Dành cho bậc Cao đẳng - Trung cấp 

ngành Quản trị Nhà hàng/Trương Kim Quý.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, 2021.- 94tr; 28cm 

     Tóm tắt: Giáo trình Nghiệp vụ chế biến bánh mì cung cấp cho học sinh sinh viên 

những kiến thức, kỹ năng về những quy định vệ sinh an toàn trong lò bánh mì, tính 

chất của các nguyên liệu và quy trình chế biến bánh mì. Sau khi hoàn thành học phần 

học sinh sinh viên làm được các loại bánh mì vỏ giòn (hard bread), bánh mì mềm (soft 

bread). Giáo trình được phân bổ gồm 3 bài: Bài 1: Khoa học về bánh mì. Bài 2: Bánh 

mì vỏ giòn.  Bài 3: Bánh mì mềm 

Ký hiệu xếp giá : 664.75 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91044 

 

11. Giáo trình nghiệp vụ đặt chỗ và bán vé chương trình du lịch : Dành cho bậc 

Cao đẳng ngành Quản trị du lịch và lữ hành/Nguyễn Thị Mai.- Tp.HCM : Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020.- 88tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 647.95 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87440 

 

12. Giáo trình nghiệp vụ phục vụ bàn : Dành cho bậc Cao đẳng - Trung cấp 

ngành Quản trị Nhà hàng/Lê Thanh Quế.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức, 2021.- 123tr; 28cm 

     Tóm tắt: Giáo trình môn học Nghiệp vụ phục vụ bàn đƣợc biên soạn nhằm cung 

cấp hệ thống kiến thức cơ bản và có hệ thống về Nghiệp vụ phục vụ bàn trong các cơ 

sở kinh doanh và đào tạo du lịch. Đây là môn học cốt yếu trong chuyên ngành Quản 

trị nhà hàng và có ý nghĩa thực tế xã hội hiện nay. 

Ký hiệu xếp giá : 667.95 - 6 bản 

Số kiểm soát: 91045 

 

13. Giáo trình quản trị nguồn nhân lực nhà hàng - khách sạn : Dành cho bậc Cao 

đẳng ngành Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn/Nguyễn Thái Đăng Khoa, 

Trương Kim Quý.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020.- 87tr; 

28cm 

Ký hiệu xếp giá : 647.95 - 1 bản 



 

Trang 4 

Số kiểm soát: 87439 

 

14. Giáo trình tổng quan khách sạn : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị 

Khách sạn/Nguyễn Thị Ngọc Hân.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức, 2021.- 134tr; 28cm 

     Tóm tắt: Tổng quan khách sạn. Nội dung tài liệu cung cấp cho sinh viên mới một 

sự hiểu biết nhất định về nghề nghiệp mà bản thân muốn chọn lựa.Nội dung tài liệu 

giảng dạy được thiết kế gồm có 03 bài sau:  Bài 1: Tổng quan du lịch. Bài 2: Ngành 

kinh doanh khách sạn. Bài 3: Phân loại, cơ cấu trong khách sạn 

Ký hiệu xếp giá : 647.92071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91046 

 

KẾ TOÁN 
 

15. Giáo trình kế toán tài chính 3 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Kế toán/Phan 

Thanh Đê, Nguyễn Thị Viên.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2020.- 96tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 657.45 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87449 

 

16. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp : Dành cho bậc Cao đẳng ngành 

Tài chính ngân hàng/Huỳnh Ngọc Anh Thư, Nguyễn Thị Minh.- Tp.HCM : Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020.- 210tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 657.45 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87448 

 

 

17. Giáo trình thuế : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Ngân hàng/Trần Hóa, Trần 

Thị Tùng.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020.- 177tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 336.2071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 78450 

 

18. Giáo trình ứng dụng excel kế toán 1 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Kế 

toán/Trần Hóa, Lê Văn Thừa.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2020.- 158tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 657.0285 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87447 

 

 19. Toán tài chính : Dành cho bậc Cao đẳng/Võ Ngọc Bảo, Nguyễn Thân.-_ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020.- 69tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 657.8333 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87446 

 

 

 

 



 

Trang 5 

KHOA HỌC CƠ BẢN 
 

20. Giáo trình những kỹ thuật cơ bản môn võ cổ truyền Việt Nam : Dành cho bậc 

Cao đẳng/Trịnh Quốc Tuấn.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2021.- 59tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 796.815071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87425 

 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
21. Giáo trình kinh tế quốc tế : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị kinh 

doanh/Phan Thị Thương Huyền.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2020.- 78tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 337.071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87452 

 

22. Giáo trình lý thuyết thống kê : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị kinh 

doanh/Trần Ngọc Hân, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hữu Hạnh.- Tp.HCM 

: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020.- 131tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 310.071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87441 

 

 23. Giáo trình nghiệp vụ thanh toán : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị 

Khách sạn/Nguyễn Thái Đăng Khoa.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức, 2021.- 74tr; 28cm 

     Tóm tắt: Tài liệu này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và vận dụng 

về Tỷ giá hối đoái trong kinh doanh khách sạn, Các phương thức thanh toán chủ yếu 

trong kinh doanh khách sạn, Hóa đơn khách sạn, Quy trình thanh toán trong kinh 

doanh khách sạn 

Ký hiệu xếp giá : 332.4071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91037 

 

 24. Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế : Dành cho bậc Cao đẳng ngành 

Quản trị kinh doanh/Nguyễn Thị Thanh Huyền.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, 2020.- 121tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 338.7071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87445 

 

25. Giáo trình Quản lý dự án : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị Kinh 

doanh/Nguyễn Quang Nhân.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2021.- 102tr; 28cm 

     Tóm tắt: Cấu trúc của giáo trình gồm 10 chương: Tổng quan về quản lý dự án và 

Microsoft Project, Thiết lập ban đầu cho hệ thống và dự án, khởi tạo 1 dự án cụ thể và 

lập kế hoạch dự án, thiết lập mối liên hệ giữa các công việc, xác định nguồn lực cho 

dự án, dự án trên hệ thống.... 



 

Trang 6 

Ký hiệu xếp giá : 658.15071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91047  

 

26. Giáo trình quản lý kho bãi : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Logictics / Dương 

Quốc Việt.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020.- 85tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 381.068 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87442 

 

 

27. Giáo trình quản trị chất lượng : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị kinh 

doanh/Nguyễn Quang Nhân.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2020.- 169tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.652 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87443 

 

28. Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh : Dành cho bậc Cao đẳng ngành 

Quản trị Kinh doanh/Đinh Thùy Trâm.- Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức, 2021.- 89tr; 28cm 

     Tóm tắt: Do xu hướng quốc tế hóa cùng với sự khan hiếm các nguồn lực ngày 

càng gia tăng, sự phát triển liên tục của công nghệ, sự thay đổi nhu cầu của thị trường, 

làm cho môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và thay đổi thường xuyên. Với 

một điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi, doanh nghiệp cần có 

chiến lược kinh doanh đúng đắn thì mới có khả năng nắm bắt cơ hội, tránh được nguy 

cơ, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp. Do đó, vai trò của 

quản trị chiến lược ngày càng có ý nghĩa quyết định trong sự thành công của các 

doanh nghiệp hiện nay 

Ký hiệu xếp giá : 338.06071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91043 

 

29. Giáo trình quản trị doanh nghiệp : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị 

kinh doanh/Nguyễn Thị Thái Nguyên.- Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức, 2020.- 73tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.652 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87444 

 

 30. Giáo trình Quản trị sản xuất : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị Kinh 

doanh/Lê Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Huyền.- Tp.HCM : Trường cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức, 2021.- 184tr; 28cm 

     Tóm tắt: Cấu trúc của giáo trình bao gồm 8 chương. Chương 1: Giới thiệu chung 

về quản trị sản xuất. Chương 2: Dự báo nhu cầu của sản phẩm. Chương 3: Thiết kế 

sản phẩm và công nghệ. Chương 4: Định vị doanh nghiệp. Chương 5: Bố trí sản xuất 

trong doanh nghiệp. Chương 6: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu. Chương 7: Quản 

trị hàng dự trữ. Chương 8: Quản lý và xử lý rác thải độc hại 

Ký hiệu xếp giá : 658.5071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91048 

 



 

Trang 7 

31. Giáo trình xuất hàng : Dành cho bậc Cao đẳng/Lê Thị Hạnh Xuân.- Tp.HCM : 

Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. - 70tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 658 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


